
LỊCH GIẢNG  TUẦN 03 ( TỪ 17/10/2022 – 21/10/2022) 

CÁC LỚP CỬ NHÂN KHỐI ĐIỀU DƯỠNG - KỸ THUẬT Y HỌC
1 2 3 4 5 6

CNKXNK1 CNKXNK2 CNKXNK3 CNKXNK4 CNĐD1(I) CNĐD1(II)
17/10-21/10 38 33 38 32 179/2 179/2
07g30 - 08g20 VẬT LÝ-LÝ SINH XSTK DƯỢC TTLS
08g30 - 09g20 VẬT LÝ-LÝ SINH XSTK LÝ TTLS
09g30 -10g20 VẬT LÝ-LÝ SINH XSTK NHÃN TTLS
10g30 - 11g20 VẬT LÝ-LÝ SINH XSTK KHOA TTLSP. 305 KHU A2

ThS. Lê Đình 

Thường
P. 14 KHU B

ThS. Võ Thị Bảo 

Châu

P. 12 KHU B
13g30 - 14g20 HÓA SINH TTHCM ĐLCM ĐCS VN
14g30 - 15g20 HÓA SINH TTHCM ĐLCM ĐCS VN
15g30 - 16g20 HÓA SINH TTHCM ĐLCM ĐCS VN
16g30 - 17g20 HÓA SINH TTHCM ĐLCM ĐCS VN

P. 19 KHU B

ThS. Thanh Trúc

TS. Kim Thạch

TRỰC TUYẾN

ThS. Hồ Thể Giao

P. 12 KHU B

Lê Thị Hiệp

07g30 - 08g20 HÓA HỌC VI SINH BBPS&YHLS TTLS
08g30 - 09g20 HÓA HỌC VI SINH BBPS&YHLS TTLS
09g30 -10g20 HÓA HỌC VI SINH BBPS&YHLS TTLS
10g30 - 11g20 HÓA HỌC VI SINH BBPS&YHLS TTLS

P. 207 KHU A2

ThS. Nguyễn Văn 

Kiên

P. 14 KHU B 

ThS. BS. Trần 

Minh Anh Đào

ThS. BS. Trần 

Minh Anh Đào

Ths. Lê Thanh Hải

P. 17 KHU 

13g30 - 14g20 GDTC GIẢI PHẪU ĐHN&HT ĐD
14g30 - 15g20 GDTC GIẢI PHẪU ĐHN&HT ĐD
15g30 - 16g20 GDTC GIẢI PHẪU ĐHN&HT ĐD
16g30 - 17g20 GDTC GIẢI PHẪU ĐHN&HT ĐD

KHU B

ThS. Trần Phi 

Hoàng

 CN. Phạm Tuấn 

TRỰC TUYẾN

ThS. Hồ Thị Nga

P. 203 KHU A2

ThS. Đặng Văn Võ

P. 207 KHU A2

ThS Kim Phượng

07g30 - 08g20 TRIẾT SLB-MD TIN HỌC NC TTLS
08g30 - 09g20 TRIẾT SLB-MD TIN HỌC NC TTLS
09g30 -10g20 TRIẾT SLB-MD TIN HỌC NC TTLS
10g30 - 11g20 TRIẾT SLB-MD TIN HỌC NC TTLS

P. 15 KHU B

ThS. Phạm Thị 

Thùy

P. 14 KHU B

Ths. Thanh

ThS. Đức

P. 12 KHU B

CN. Thao My

13g30 - 14g20 TIN HỌC BỆNH GDTC TRIẾT HỌC MLN
14g30 - 15g20 TIN HỌC HỌC GDTC TRIẾT HỌC MLN
15g30 - 16g20 TIN HỌC NỘI GDTC TRIẾT HỌC MLN
16g30 - 17g20 TIN HỌC KHOA GDTC TRIẾT HỌC MLN

P. 6 KHU B

Ths. Dung

CN. Vy

CN. Ngọc

P. 12 KHU B

ThS. BS. Tú Anh

ThS. BS. Công 

Minh

KHU B

ThS. Trần Phi 

Hoàng    

P. 207 KHU A2

ThS. Nguyễn Công 

Hói

07g30 - 08g20 SH-DT DDCB-CCBD VẬN NHÃN TTLS TRIẾT HỌC MLN GIẢI PHẪU
08g30 - 09g20 SH-DT DDCB-CCBD & TTLS TRIẾT HỌC MLN GIẢI PHẪU
09g30 -10g20 SH-DT DDCB-CCBD THỊ GIÁC TTLS TRIẾT HỌC MLN GIẢI PHẪU
10g30 - 11g20 SH-DT DDCB-CCBD HAI MẮT TTLS TRIẾT HỌC MLN GIẢI PHẪU

P. 12 KHU B

TS. Huỳnh Duy 

Thảo

ThS. Nguyễn Thị 

Minh Phương

BỘ MÔN

ThS. Võ Thị Bảo 

Châu

P. 13 KHU B

P. 207 KHU A2

ThS. Phạm Thị 

Thùyy

P. 203 KHU A2

Hoàng Ngọc Vân

13g30 - 14g20 CNTNKLS 2A KXLK SH-DT GDTC
14g30 - 15g20 CNTNKLS 2A KXLK SH-DT GDTC
15g30 - 16g20 CNTNKLS 2A KXLK SH-DT GDTC
16g30 - 17g20 CNTNKLS 2A KXLK SH-DT GDTC

TS Lori

BỘ MÔN

PGS. TS. BS. Đức 

Công

ThS. BS. Lê Bảo 

Duy

P. 203 KHU A2

ThS. Nguyễn Thị 

Ngọc Lâm

KHU B

ThS. Trần Phi 

Hoàng   

07g30 - 08g20 TLYH-DDYH NHÃN TTLS
08g30 - 09g20 TLYH-DDYH KHOA TTLS
09g30 -10g20 TLYH-DDYH TRẺ TTLS
10g30 - 11g20 TLYH-DDYH EM TTLS

P. 15 KHU B

ThS. Hoàng 

Phương

ThS. BS . Tấn Sơn

ThS. Lê Thanh Hải

P. 12 KHU B

13g30 - 14g20 KHIẾM THỊ 2 ĐHN&HT ĐD SH-DT
14g30 - 15g20 KHIẾM THỊ 2 ĐHN&HT ĐD SH-DT
15g30 - 16g20 KHIẾM THỊ 2 ĐHN&HT ĐD SH-DT
16g30 - 17g20 KHIẾM THỊ 2 ĐHN&HT ĐD SH-DT

ThS. Lê Thanh Hải

P. 14 KHU B

P. 203 KHU A2

ThS. Kim Phượng

P. 207 KHU A2

ThS. Nguyễn Thị 

Ngọc Lâm

07g30 - 08g20
08g30 - 09g20
09g30 -10g20
10g30 - 11g20

13g30 - 14g20

TUẦN 03

Thứ 2

Thứ 3

DA NCKH VỀ 

KXNK & NCKH

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7



LỊCH GIẢNG  TUẦN 03 ( TỪ 17/10/2022 – 21/10/2022) 

CÁC LỚP CỬ NHÂN KHỐI ĐIỀU DƯỠNG - KỸ THUẬT Y HỌC

17/10-21/10
07g30 - 08g20
08g30 - 09g20
09g30 -10g20
10g30 - 11g20

13g30 - 14g20
14g30 - 15g20
15g30 - 16g20
16g30 - 17g20

07g30 - 08g20
08g30 - 09g20
09g30 -10g20
10g30 - 11g20

13g30 - 14g20
14g30 - 15g20
15g30 - 16g20
16g30 - 17g20

07g30 - 08g20
08g30 - 09g20
09g30 -10g20
10g30 - 11g20

13g30 - 14g20
14g30 - 15g20
15g30 - 16g20
16g30 - 17g20

07g30 - 08g20
08g30 - 09g20
09g30 -10g20
10g30 - 11g20

13g30 - 14g20
14g30 - 15g20
15g30 - 16g20
16g30 - 17g20

07g30 - 08g20
08g30 - 09g20
09g30 -10g20
10g30 - 11g20

13g30 - 14g20
14g30 - 15g20
15g30 - 16g20
16g30 - 17g20

07g30 - 08g20
08g30 - 09g20
09g30 -10g20
10g30 - 11g20

13g30 - 14g20

TUẦN 03

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

7 8 9 10 11 12
CNĐD2 PARAMEDIC(2) CNĐD2(GMHS) CNĐD HS2 CNĐD PHCN2 CNĐD3

61 20 28 20 14 68
VĐH THLS
VĐH THLS
VĐH THLS
VĐH THLS

P. 17 KHU B

TS. Đào T Hiệp

SLB - MD ĐDCS1 ĐDCS1 ĐDCS1 SLB - MD CHỦ NGHĨA XHKH
SLB - MD ĐDCS1 ĐDCS1 ĐDCS1 SLB - MD CHỦ NGHĨA XHKH
SLB - MD ĐDCS1 ĐDCS1 ĐDCS1 SLB - MD CHỦ NGHĨA XHKH
SLB - MD ĐDCS1 ĐDCS1 ĐDCS1 SLB - MD CHỦ NGHĨA XHKH

TRỰC TUYẾN

Ths. Hùng

ThS. Thạch

P. 3 KHU B

ĐDCKI Thanh Chi

P. 3 KHU B

ĐDCKI Thanh Chi

P. 3 KHU B

ĐDCKI Thanh Chi
TRỰC TUYẾN

Ths. Hùng

ThS. Thạch

P. 9 KHU B

GVC. Bùi Ngọc 

Khuê

THLS
THLS
THLS
THLS

KTCT MÁC-LENIN DD - TC DD - TC DD - TC KTCT MÁC-LENIN KSNK
KTCT MÁC-LENIN DD - TC DD - TC DD - TC KTCT MÁC-LENIN KSNK
KTCT MÁC-LENIN DD - TC DD - TC DD - TC KTCT MÁC-LENIN KSNK
KTCT MÁC-LENIN DD - TC DD - TC DD - TC KTCT MÁC-LENIN KSNK

P. 8 KHU B 

ThS. Phạm Thị 

Thùy

P. 6 KHU B

ThS. BS. Phương 

Anh

P. 6 KHU B

ThS. BS. Phương 

Anh

P. 6 KHU B

ThS. BS. Phương 

Anh

P. 8 KHU B 

ThS. Phạm Thị 

Thùy

P. 10 KHU B

BS.CKII Nguyễn 

Lan Phượng

SKMT SKMT THLS
SKMT SKMT THLS
SKMT SKMT THLS
SKMT SKMT THLS

P. 203 KHU A2

ThS. Lê Văn Tỉnh

P. 203 KHU A2

ThS. Lê Văn Tỉnh

ĐDCS 1 SLB-MD SLB-MD SLB-MD ĐDCS 1 CSSK TRẺ EM
ĐDCS 1 SLB-MD SLB-MD SLB-MD ĐDCS 1 CSSK TRẺ EM
ĐDCS 1 SLB-MD SLB-MD SLB-MD ĐDCS 1 CSSK TRẺ EM
ĐDCS 1 SLB-MD SLB-MD SLB-MD ĐDCS 1 CSSK TRẺ EM

P. 203 KHU A2

ĐDCKI Thanh Chi
TRỰC TUYẾN

Ths. Thanh

ThS. Đức

TRỰC TUYẾN

Ths. Thanh

ThS. Đức

TRỰC TUYẾN

Ths. Thanh

ThS. Đức

P. 203 KHU A2

ĐDCKI Thanh Chi

P. 2 KHU B

ThS.Xuân Hạnh

SKMT SKMT SKMT TT LGCN THLS
SKMT SKMT SKMT TT LGCN THLS
SKMT SKMT SKMT TT LGCN THLS
SKMT SKMT SKMT TT LGCN THLS

P. 8 KHU B

ThS. Thu Tâm

P. 8 KHU B

ThS. Thu Tâm

P. 8 KHU B

ThS. Thu Tâm

BỘ MÔN

ThS. Khánh Nam

DD-TC ĐDCS1 ĐDCS1 ĐDCS1 DD-TC CSSKNLB TRUYỀN NHIẼM
DD-TC ĐDCS1 ĐDCS1 ĐDCS1 DD-TC CSSKNLB TRUYỀN NHIẼM
DD-TC ĐDCS1 ĐDCS1 ĐDCS1 DD-TC CSSKNLB TRUYỀN NHIẼM
DD-TC ĐDCS1 ĐDCS1 ĐDCS1 DD-TC CSSKNLB TRUYỀN NHIẼM

P. 6 KHU B

BS. Danh

P. 8 KHU B

ĐDCKI Thanh 

Tuyền

P. 8 KHU B

ĐDCKI Thanh 

Tuyền

P. 8 KHU B

ĐDCKI Thanh 

Tuyền

P. 6 KHU B

 ThS. BS. Danh

TRỰC TUYẾN

ĐDCK1. Thanh 

Tâm

TT LGCN THLS
TT LGCN THLS
TT LGCN THLS
TT LGCN THLS
BỘ MÔN

ThS. Khánh Nam

ĐDCS 1 KTCT MÁC - LÊNINKTCT MÁC - LÊNINKTCT MÁC - LÊNIN ĐDCS 1 NGOẠI NGỮ 3
ĐDCS 1 KTCT MÁC - LÊNINKTCT MÁC - LÊNINKTCT MÁC - LÊNIN ĐDCS 1 NGOẠI NGỮ 3
ĐDCS 1 KTCT MÁC - LÊNINKTCT MÁC - LÊNINKTCT MÁC - LÊNIN ĐDCS 1 NGOẠI NGỮ 3
ĐDCS 1 KTCT MÁC - LÊNINKTCT MÁC - LÊNINKTCT MÁC - LÊNIN ĐDCS 1 NGOẠI NGỮ 3

TRỰC TUYẾN

ĐDCKI Thanh 

Tuyền

P. 8 KHU B

ThS. Phạm Thị 

Thùy

P. 8 KHU B

ThS. Phạm Thị 

Thùy

P. 8 KHU B

ThS. Phạm Thị 

Thùy

TRỰC TUYẾN

ĐDCKI Thanh 

Tuyền

P. 10 KHU B

ThS. Thụy Vy



LỊCH GIẢNG  TUẦN 03 ( TỪ 17/10/2022 – 21/10/2022) 

CÁC LỚP CỬ NHÂN KHỐI ĐIỀU DƯỠNG - KỸ THUẬT Y HỌC

17/10-21/10
07g30 - 08g20
08g30 - 09g20
09g30 -10g20
10g30 - 11g20

13g30 - 14g20
14g30 - 15g20
15g30 - 16g20
16g30 - 17g20

07g30 - 08g20
08g30 - 09g20
09g30 -10g20
10g30 - 11g20

13g30 - 14g20
14g30 - 15g20
15g30 - 16g20
16g30 - 17g20

07g30 - 08g20
08g30 - 09g20
09g30 -10g20
10g30 - 11g20

13g30 - 14g20
14g30 - 15g20
15g30 - 16g20
16g30 - 17g20

07g30 - 08g20
08g30 - 09g20
09g30 -10g20
10g30 - 11g20

13g30 - 14g20
14g30 - 15g20
15g30 - 16g20
16g30 - 17g20

07g30 - 08g20
08g30 - 09g20
09g30 -10g20
10g30 - 11g20

13g30 - 14g20
14g30 - 15g20
15g30 - 16g20
16g30 - 17g20

07g30 - 08g20
08g30 - 09g20
09g30 -10g20
10g30 - 11g20

13g30 - 14g20

TUẦN 03

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

13 14 15 16 17 18
PARAMEDIC(3) CNĐD3(GMHS) CNĐD HS3 CNĐD PHCN3 CNĐD4 PARAMEDIC(4)

11 32 20 18 36 7
TTLS TTLS TTLS TTLS ĐPCC
TTLS TTLS TTLS TTLS ĐPCC
TTLS TTLS TTLS TTLS ĐPCC
TTLS TTLS TTLS TTLS ĐPCC

P. 13 KHU B

ThS. Minh Nhựt

KSNK KSNK KSNK KSNK CSCNCĐ PHCN ỨPTH
KSNK KSNK KSNK KSNK CSCNCĐ PHCN ỨPTH
KSNK KSNK KSNK KSNK CSCNCĐ PHCN ỨPTH
KSNK KSNK KSNK KSNK CSCNCĐ PHCN ỨPTH

P. 7 KHU B

BS.CKII Nguyễn 

Lan Phượng

P. 7 KHU B

BS.CKII Nguyễn 

Lan Phượng

P. 7 KHU B

BS.CKII Nguyễn 

Lan Phượng

P. 7 KHU B

BS.CKII Nguyễn 

Lan Phượng

P. 11 KHU B

ThS. Lê Thị Khánh 

Nam

P. 13 KHU B

ThS. Như Loan

CN Hữu Duy

TTLS TTLS TTLS TTLS
TTLS TTLS TTLS TTLS
TTLS TTLS TTLS TTLS
TTLS TTLS TTLS TTLS

CSSK TRẺ EM CSSK TRẺ EMCSSKNB TRUYỀN NHIỄMCSSKNB TRUYỀN NHIỄM ĐDGĐ CCNBV1
CSSK TRẺ EM CSSK TRẺ EMCSSKNB TRUYỀN NHIỄMCSSKNB TRUYỀN NHIỄM ĐDGĐ CCNBV1
CSSK TRẺ EM CSSK TRẺ EMCSSKNB TRUYỀN NHIỄMCSSKNB TRUYỀN NHIỄM ĐDGĐ CCNBV1
CSSK TRẺ EM CSSK TRẺ EMCSSKNB TRUYỀN NHIỄMCSSKNB TRUYỀN NHIỄM ĐDGĐ CCNBV1
P. 11 KHU B

ThS. Trần Thị 

Xuân Hạnh

P. 11 KHU B

ThS. Trần Thị 

Xuân Hạnh

P. 18 KHU B

ThS. H.Trang

P. 18 KHU B

ThS. H.Trang

P. 7 KHU B

ĐDCKI. Thanh 

Thủy

P. 13 KHU B

ThS. Như Loan

CN Phúc

TTLS TTLS TTLS TTLS ĐDCC
TTLS TTLS TTLS TTLS ĐDCC
TTLS TTLS TTLS TTLS ĐDCC
TTLS TTLS TTLS TTLS ĐDCC

P. 13 KHU B

ThS. Loan

CSNBCC&CSTC CS SAU ĐẺ BL&VLTL HỆ TK CƠ DA LIỄU CCNBV2
CSNBCC&CSTC CS SAU ĐẺ BL&VLTL HỆ TK CƠ DA LIỄU CCNBV2
CSNBCC&CSTC CS SAU ĐẺ BL&VLTL HỆ TK CƠ DA LIỄU CCNBV2
CSNBCC&CSTC CS SAU ĐẺ BL&VLTL HỆ TK CƠ DA LIỄU CCNBV2

P. 18 KHU B

ThS.Ngô Thanh 

Trúc

TRỰC TUYẾN

ĐDCKI. Hồng 

Thắm

P. 14 KHU B

ThS. Lê Thị Khánh 

Nam

P. 11 KHU B

ThS. BS.Tôn Thị 

Minh Châu

ThS. BS.Hoàng 

Liên

P. 13 KHU B

ThS. Hồ Như Loan

CN. Hải

TTLS TTLS TTLS TTLS
TTLS TTLS TTLS TTLS
TTLS TTLS TTLS TTLS
TTLS TTLS TTLS TTLS

NGOẠI NGỮ 3 NGOẠI NGỮ 3 TIN HỌC NGOẠI NGỮ 3 CSNBCC&CSTC QLĐD
NGOẠI NGỮ 3 NGOẠI NGỮ 3 TIN HỌC NGOẠI NGỮ 3 CSNBCC&CSTC QLĐD
NGOẠI NGỮ 3 NGOẠI NGỮ 3 TIN HỌC NGOẠI NGỮ 3 CSNBCC&CSTC QLĐD
NGOẠI NGỮ 3 NGOẠI NGỮ 3 TIN HỌC NGOẠI NGỮ 3 CSNBCC&CSTC QLĐD

P. 9 KHU B

ThS. Quốc Bảo
P. 9 KHU B

ThS. Thụy Vy

BỘ MÔN 

CN. Thao My

P. 9 KHU B

ThS. Thụy Vy

P. 14 KHU B

ThS.Kim Phượng

TRỰC TUYẾN

ThS. Hồ Thị Nga

TTLS TTLS TTLS TTLS
TTLS TTLS TTLS TTLS
TTLS TTLS TTLS TTLS
TTLS TTLS TTLS TTLS

CSSKNB TRUYỀN NHIỄMCSSKNB TRUYỀN NHIỄMCS NHI SƠ SINH CÁC PT VLTL CSNBUT&CSGNTT HTĐN TLV DVYTKC
CSSKNB TRUYỀN NHIỄMCSSKNB TRUYỀN NHIỄMCS NHI SƠ SINH CÁC PT VLTL CSNBUT&CSGNTT HTĐN TLV DVYTKC
CSSKNB TRUYỀN NHIỄMCSSKNB TRUYỀN NHIỄMCS NHI SƠ SINH CÁC PT VLTL CSNBUT&CSGNTT HTĐN TLV DVYTKC
CSSKNB TRUYỀN NHIỄMCSSKNB TRUYỀN NHIỄMCS NHI SƠ SINH CÁC PT VLTL CSNBUT&CSGNTT HTĐN TLV DVYTKC

P. 11 KHU B

ĐDCKI.Thanh 

Tâm

P. 11 KHU B

ĐDCKI.Thanh 

Tâm

P. 15 KHU B

ĐDCKI.Hồng 

Thắm

P. 17 KHU B

ThS.Khánh Nam

P. 13 KHU B

ĐDCKI.Thanh 

Thủy

BỘ MÔN

ThS. Nhựt



LỊCH GIẢNG  TUẦN 03 ( TỪ 17/10/2022 – 21/10/2022) 

CÁC LỚP CỬ NHÂN KHỐI ĐIỀU DƯỠNG - KỸ THUẬT Y HỌC

17/10-21/10
07g30 - 08g20
08g30 - 09g20
09g30 -10g20
10g30 - 11g20

13g30 - 14g20
14g30 - 15g20
15g30 - 16g20
16g30 - 17g20

07g30 - 08g20
08g30 - 09g20
09g30 -10g20
10g30 - 11g20

13g30 - 14g20
14g30 - 15g20
15g30 - 16g20
16g30 - 17g20

07g30 - 08g20
08g30 - 09g20
09g30 -10g20
10g30 - 11g20

13g30 - 14g20
14g30 - 15g20
15g30 - 16g20
16g30 - 17g20

07g30 - 08g20
08g30 - 09g20
09g30 -10g20
10g30 - 11g20

13g30 - 14g20
14g30 - 15g20
15g30 - 16g20
16g30 - 17g20

07g30 - 08g20
08g30 - 09g20
09g30 -10g20
10g30 - 11g20

13g30 - 14g20
14g30 - 15g20
15g30 - 16g20
16g30 - 17g20

07g30 - 08g20
08g30 - 09g20
09g30 -10g20
10g30 - 11g20

13g30 - 14g20

TUẦN 03

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

19 20 21 22 23 24
CNĐD4(GMHS) CNĐD HS4 CNĐD PHCN4 CNKTPHCN1 CNKTHAYH1 CNKTHAYH2

28 22 15 24 48 32
TTLS TTLS TTLS GIẢI PHẪU HỌC
TTLS TTLS TTLS GIẢI PHẪU HỌC
TTLS TTLS TTLS GIẢI PHẪU HỌC
TTLS TTLS TTLS GIẢI PHẪU HỌC

P. 1 KHU B

ThS. Đăng Văn Võ

GMHS2 CSTK CÓ NGUY CƠ TCCN 1 XS-TK GIẢI PHẪU NGUYÊN LÝ
GMHS2 CSTK CÓ NGUY CƠ TCCN 1 XS-TK GIẢI PHẪU CÁC PHƯƠNG
GMHS2 CSTK CÓ NGUY CƠ TCCN 1 XS-TK GIẢI PHẪU PHÁP TẠO ẢNH
GMHS2 CSTK CÓ NGUY CƠ TCCN 1 XS-TK GIẢI PHẪU Y HỌC 1

P. 14 KHU B

Thầy Cường

P. 15 KHU B

ThS.BS. Minh 

Trang

P. 17 KHU B

TS. Hiệp P. 1 KHU B

CN. Thao My

P. 2 KHU B

Ths. Nguyễn Duy 

Phương

ThS. Nguyễn Văn 

Út

P. 18 KHU B

TTLS TTLS TTLS TRIẾT GDTC
TTLS TTLS TTLS TRIẾT GDTC
TTLS TTLS TTLS TRIẾT GDTC
TTLS TTLS TTLS TRIẾT GDTC

P. 1 KHU B Thầy 

ThS. Nguyễn Công 

Hói

KHU B

ThS. Nguyễn Thừa 

Hùng     

ĐLCM ĐCSVN PHCN DVCĐ NGOẠI NGỮ NGUYÊN LÝ
ĐLCM ĐCSVN PHCN DVCĐ NGOẠI NGỮ CÁC PHƯƠNG
ĐLCM ĐCSVN PHCN DVCĐ NGOẠI NGỮ PHÁP TẠO ẢNH
ĐLCM ĐCSVN PHCN DVCĐ NGOẠI NGỮ Y HỌC 1

P. 15 KHU B

ThS. Hồ Thể Giao

P. 17 KHU B

ThS. Lê Thị Khánh 

Nam

P. 1 KHU B

ThS. Hoàng Thị 

Phương Thảo

ThS. Nguyễn Văn 

Út

P. 14 KHU B

TTLS TTLS TTLS  VẬT LÝ Y SINH TLH-YD SLB-MD
TTLS TTLS TTLS VẬT LÝ Y SINH TLH-YD SLB-MD
TTLS TTLS TTLS VẬT LÝ Y SINH TLH-YD SLB-MD
TTLS TTLS TTLS VẬT LÝ Y SINH TLH-YD SLB-MD

P. 1 KHU B

ThS Nguyễn Trần 

Thọ

P. 2 KHU B

ThS. Hoàng 

Phương

ThS. BS . Tấn Sơn

P. 19 KHU B

Ths. Thạch

GMHS 3 KÝ THUẬT
GMHS 3 CHỤP X-QUANG
GMHS 3 THÔNG THƯỜNG
GMHS 3 1

P. 15 KHU B

Thầy Cường
ThS. Trương Thùy 

Linh

P. 19 KHU B

TTLS TTLS TTLS TLH - Y ĐỨC TIN HỌC
TTLS TTLS TTLS TLH - Y ĐỨC TIN HỌC
TTLS TTLS TTLS TLH - Y ĐỨC TIN HỌC
TTLS TTLS TTLS TLH - Y ĐỨC TIN HỌC

P. 1 KHU B

ThS. Hoàng 

Phương

ThS. BS . Tấn Sơn

P. 2 KHU B 

Ths. Dung

CN. Vy

CN. Ngọc
QLĐD QLĐD TRIẾT HỌC MLN BH NỘI-NGOẠI
QLĐD QLĐD TRIẾT HỌC MLN BH NỘI-NGOẠI
QLĐD QLĐD TRIẾT HỌC MLN BH NỘI-NGOẠI
QLĐD QLĐD TRIẾT HỌC MLN BH NỘI-NGOẠI

TRỰC TUYẾN

ThS. Hồ Thị Nga

TRỰC TUYẾN

ThS. Hồ Thị Nga
TRỰC TUYẾN

ThS. Phạm Thị 

Thùy

BS Thư

P. 19 KHU B

TTLS TTLS TTLS TIN HỌC GDTC
TTLS TTLS TTLS TIN HỌC GDTC
TTLS TTLS TTLS TIN HỌC GDTC
TTLS TTLS TTLS TIN HỌC GDTC

P. 1 KHU B

Ths. Dung

CN. Vy

CN. Ngọc

KHU B

ThS. Nguyễn Thừa 

Hùng         

GMHS CKBL 1 CSSK SS T PHCN KTCT - MLN
GMHS CKBL 1 CSSK SS T PHCN KTCT - MLN
GMHS CKBL 1 CSSK SS T PHCN KTCT - MLN
GMHS CKBL 1 CSSK SS T PHCN KTCT - MLN
P. 18 KHU B

Thầy Trọng

Cô Hải

TRỰC TUYẾN

TS. Đào Thị Hiệp
P. 19 KHU B

GVC. Dương Ngọc 

Lan



LỊCH GIẢNG  TUẦN 03 ( TỪ 17/10/2022 – 21/10/2022) 

CÁC LỚP CỬ NHÂN KHỐI ĐIỀU DƯỠNG - KỸ THUẬT Y HỌC

17/10-21/10
07g30 - 08g20
08g30 - 09g20
09g30 -10g20
10g30 - 11g20

13g30 - 14g20
14g30 - 15g20
15g30 - 16g20
16g30 - 17g20

07g30 - 08g20
08g30 - 09g20
09g30 -10g20
10g30 - 11g20

13g30 - 14g20
14g30 - 15g20
15g30 - 16g20
16g30 - 17g20

07g30 - 08g20
08g30 - 09g20
09g30 -10g20
10g30 - 11g20

13g30 - 14g20
14g30 - 15g20
15g30 - 16g20
16g30 - 17g20

07g30 - 08g20
08g30 - 09g20
09g30 -10g20
10g30 - 11g20

13g30 - 14g20
14g30 - 15g20
15g30 - 16g20
16g30 - 17g20

07g30 - 08g20
08g30 - 09g20
09g30 -10g20
10g30 - 11g20

13g30 - 14g20
14g30 - 15g20
15g30 - 16g20
16g30 - 17g20

07g30 - 08g20
08g30 - 09g20
09g30 -10g20
10g30 - 11g20

13g30 - 14g20

TUẦN 03

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

25 26 27 28 29 30
CNKTHAYH3 CNKTHAYH4 CNKTXN1 CNKTXN2 CNKTXN3 CNKTXN4

40 32 51 48 51 41
TTLS TTLS HÓA HỌC TT HCM TTLS
TTLS TTLS HÓA HỌC TT HCM TTLS
TTLS TTLS HÓA HỌC TT HCM TTLS
TTLS TTLS HÓA HỌC TT HCM TTLS

P. 6 KHU B

TS. Ngô Gia Lương

P. 9 KHU B

GVC. Bùi Ngọc 

Khuê
KTC CL ĐT 1 NCKH GIẢI PHẪU DTH TTLS
KTC CL ĐT 1 NCKH GIẢI PHẪU DTH TTLS
KTC CL ĐT 1 NCKH GIẢI PHẪU DTH TTLS
KTC CL ĐT 1 NCKH GIẢI PHẪU DTH TTLS

Ths. Lê Hải Hạnh 

Tiên

P. 10 KHU B

TRỰC TUYẾN

ThS. Hồ Thị Nga

P. 6 KHU B

ThS. Trần Quốc 

Phong  

P. 8 KHU B

ThS. BS. Tâm

TTLS TTLS TLH-YD HÓA SINH 1 KSNK TTLS
TTLS TTLS TLH-YD HÓA SINH 1 KSNK TTLS
TTLS TTLS TLH-YD HÓA SINH 1 KSNK TTLS
TTLS TTLS TLH-YD HÓA SINH 1 KSNK TTLS

P. 6 KHU B

ThS. Hoàng 

Phương

ThS. BS . Tấn Sơn

ThS. Nguyễn Phú 

Hoài

P. 7 KHU B

P. 9 KHU B

BS.CKII Nguyễn 

Đắc Minh Châu

DTH XNTB2 TTLS
DTH XNTB2 TTLS
DTH XNTB2 TTLS
DTH XNTB2 TTLS

P. 9 KHU B 

ThS.BS. Tâm

P. 12 KHU B

ThS.BS. Bùi Huỳnh 

Quang Minh

TS.BS. Âu Nguyệt 
TTLS TTLS GDTC VI SINH 1 TT TTLS
TTLS TTLS GDTC VI SINH 1 VI SINH 3 TTLS
TTLS TTLS GDTC VI SINH 1 TT TTLS
TTLS TTLS GDTC VI SINH 1 VI SINH 3 TTLS

KHU B

ThS. Trần Phi 

Hoàng   

ThS. Phan Minh 

P. 8 KHU B

ThS. Phan Hà My

ThS. Phạm Cúc 

Hoa

BỘ MÔN

CN. Nguyễn Trọng 

Nhân

CN. Phan Hoàng 
TCH HA X-Q TCHHACHT TIN HỌC BH NỘI-NGOẠI HÓA SINH 3 TTLS
TCH HA X-Q TCHHACHT TIN HỌC BH NỘI-NGOẠI HÓA SINH 3 TTLS
TCH HA X-Q TCHHACHT TIN HỌC BH NỘI-NGOẠI HÓA SINH 3 TTLS
TCH HA X-Q TCHHACHT TIN HỌC BH NỘI-NGOẠI HÓA SINH 3 TTLS

TS. BS. Đặng Vĩnh 

Hiệp

P. 10 KHU B

ThS. Phạm Nguyên 

Vũ

P. 17 KHU B

P. 6 KHU B

ThS. Dung

CN. Vy

CN. Ngọc

BS Luân

P. 8 KHU B

ThS. Nguyễn Vũ 

Lam Yên

P. 9 KHU B

TTLS ĐLCM ĐCS VN TRIẾT HỌC MLN VI SINH 1 TT TTLS
TTLS ĐLCM ĐCS VN TRIẾT HỌC MLN VI SINH 1 VI SINH 3 TTLS
TTLS ĐLCM ĐCS VN TRIẾT HỌC MLN VI SINH 1 TT TTLS
TTLS ĐLCM ĐCS VN TRIẾT HỌC MLN VI SINH 1 VI SINH 3 TTLS

P. 17 KHU B

ThS. Phạm Thị 

Thùy

TRỰC TUYẾN

ThS. Nguyễn Ngọc 

Kim Ngân

P. 9 KHU B

ThS. Anh Thư

ThS. Phương Dung

BỘ MÔN

ThS. BS. Phạm 

Minh Tuấn

ThS. Phan Hà My
TCH CL ĐT SLB-MD KÝ SINH 3 TTLS
TCH CL ĐT SLB-MD KÝ SINH 3 TTLS
TCH CL ĐT SLB-MD KÝ SINH 3 TTLS
TCH CL ĐT SLB-MD TTLS

TS. BS. Đặng Vĩnh 

Hiệp

P. 17 KHU B

P. 12 KHU B

ThS. Thạch

P. 7 KHU B

ThS. BS. Thúy 

Hằng

TS. BS. Đức Vinh
TTLS TTLS DINH DƯỠNG TT XNTB2 TTLS
TTLS TTLS DINH DƯỠNG TT XNTB2 TTLS
TTLS TTLS DINH DƯỠNG TT XNTB2 TTLS
TTLS TTLS DINH DƯỠNG TT XNTB2 TTLS

P. 9 KHU B

BS. Tuyết

BỘ MÔN

TS.BS. Âu Nguyệt 

Diệu

CNXHKH KÍ SINH 1 VI SINH 3 TTLS
CNXHKH KÍ SINH 1 VI SINH 3 TTLS
CNXHKH KÍ SINH 1 VI SINH 3 TTLS
CNXHKH KÍ SINH 1 VI SINH 3 TTLS

P. 7 KHU B

GVC. Bùi Ngọc 

Khuê

P. 12 KHU B

ThS. Lưu Mỹ 

Phụng

P. 9 KHU B

ThS. BS. Trần Thị 

Thanh Vy

ThS. BS. Hoàng 
TT

VI SINH 3
TT

VI SINH 3
BỘ MÔN

ThS. BS. Phạm 


